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TÓM TẮT 
Bài báo này thông báo kết quả khảo sát ảnh hƣởng của phức Tb(His)3Cl3.8H2O đến sự phát triển 

mầm của hạt lạc và phức Dy(His)3Cl3.8H2O đến sự phát triển mầm của hạt đỗ xanh. Kết quả thực 

nghiệm cho thấy trong khoảng nồng độ từ 30 ÷ 240 ppm: phức chất Tb(His)3Cl3.8H2O ức chế sự 

phát triển mầm của hạt lạc, sự ức chế tăng theo nồng độ, thể hiện rõ ở nồng độ 120 ppm và phức 

chất có tác dụng ức chế kém hơn phối tử, tốt hơn ion kim loại. Phức chất làm tăng hàm lƣợng 

protein và các enzym proteaza, lipaza trong mầm hạt. Protein và các enzym này tăng theo nồng độ 

của phức chất. Phức chất Dy(His)3Cl3.8H2O có tác dụng ức chế sự phát triển mầm của hạt đỗ 

xanh, sự ức chế tăng theo nồng độ và thể hiện rõ ở nồng độ 60 ppm. Phức chất làm tăng hàm 

lƣợng protein, proteaza,α – amilaza. Protein và các enzym này tăng theo nồng độ của phức chất. 
Từ khóa: Phức chất, Tecbi, Dysprosi, histidin, hoạt tính sinh học. 
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Phức chất của nguyên tố đất hiếm với các 

aminoaxit có khả năng ứng dụng trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau nhƣ sinh học, y dƣợc, 

nông nghiệp,… [3,4,5,6]. Trong công trình 

trƣớc [2], chúng tôi đã tổng hợp và nghiên 

cứu phức chất rắn của Tecbi, Dysprosi với L-

histidin bằng phƣơng pháp phân tích nguyên 

tố, phân tích nhiệt, phổ hồng ngoại, đo độ dẫn 

diện, trong công trình này chúng tôi trình bày 

kết quả khảo sát hoạt tính sinh học của chúng 

đến sự phát triển mầm hạt lạc và hạt đỗ xanh. 

THỰC NGHIỆM 

Điều chế phức chất của Tb, Dy với L – 

histidin. 

Phức chất của các nguyên tố đất hiếm (Tb), 

(Dy) với L – histidin đƣợc điều chế nhƣ [2]. 
Các phức chất có thành phần là 
Tb(His)3Cl3.8H2O và Dy(His)3Cl3.8H2O tan 
tốt trong nƣớc, kém tan trong dung môi hữu 
cơ nhƣ axeton, etanol,...   

Khảo sát ảnh hƣởng của phức chất 

Tb(His)3Cl3.8H2O đến sự phát triển mầm 

của hạt lạc và phức chất Dy(His)3Cl3.8H2O 

đến sự phát triển mầm của hạt đỗ xanh.  

Phƣơng pháp thí nghiệm: 

Chọn 6 mẫu hạt lạc hoặc hạt đỗ xanh mỗi 

mẫu 50 hạt có kích thƣớc tƣơng đối đồng đều 

(khối lƣợng hơn kém nhau 0,01 g). Ngâm các 

                                                 
*
 Tel: 0982 859002 

mẫu  hạt trong nƣớc cất thời gian là 4 giờ, sau 

đó vớt ra ngâm thêm 3 giờ với các dung dịch 

phức chất có nồng độ 30, 60, 120, 180, 240 

ppm (mẫu so sánh ngâm trong nƣớc cất). Thể 

tích các dung dịch phức và nƣớc đem ngâm là 

100 ml. Sau đó vớt ra và ủ hạt trong cốc cỡ 

500ml, đƣợc lót dƣới và đậy trên bằng giấy 

lọc. Các dung dịch ngâm đƣợc thu hồi lại để 

tƣới lại lần sau. Hằng ngày tƣới hạt bằng 

dung dịch phức và nƣớc cất theo thứ tự các 

mẫu, ngày tƣới 3 lần, mỗi lần khoảng 20 phút. 

Sau khi mầm hạt phát triển đƣợc số ngày tuổi 

nhất định, đem đo chiều cao thân mầm và độ 

dài rễ của từng cây trong mẫu thí nghiệm. Kết 

quả đƣợc trình bày ở bảng 1. 

Từ kết quả bảng 1 cho thấy: Trong khoảng 

nồng độ khảo sát từ 30 ÷ 240 ppm, phức 

Tb(His)3Cl3.8H2O và phức Dy(His)3Cl3.8H2O 

đều ức chế sự phát triển mầm của hạt, sự ức 

chế tăng theo nồng độ. Sự ức chế của phức 

chất Tb(His)3Cl3.8H2O  thể hiện rõ ở 120 

ppm, còn phức Dy(His)3Cl3.8H2O ở 60ppm. 

So sánh ảnh hƣởng của phức chất 

Tb(His)3Cl3.8H2O, ion Tb
3+

, phối tử L - His 

đến sự phát triển mầm của hạt lạc. 

Phƣơng pháp thí nghiệm: 

Mẫu nghiên cứu ngâm trong các dung dịch 

phức Tb(His)3Cl3.8H2O nồng độ 120ppm, 

dung dịch TbCl3 nồng độ 120ppm, và dung 

dịch L – His nồng độ 360 ppm. Kết quả trình 

bày bảng 2. 
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Bảng 1: Ảnh hưởng của hàm lượng phức chất Tb(His)3Cl3.8H2O đến sự phát triển mầm hạt lạc  

và của phức chất Dy(His)3Cl3.8H2O  đến sự phát triển mầm hạt đỗ xanh  

Tên phức chất Mẫu 1 2 3 4 5 6 

 Nồng độ phức chất (ppm) 0(H2O) 30 60 120 180 240 

 Thời gian (ngày) 4 

Tb(His)3Cl3.8H2O 

Td   (cm) 3,46 3,12 2,98 2,34 2,21 2,12 

Rd (cm) 2,98 2,58 2,45 2,05 1,78 0,75 

AT  (%) 100 90,17 86,13 67,63 63,87 61,26 

AR  (%) 100 86,58 82,21 68,79 59,73 25,16 

Dy(His)3Cl3.8H2O   

Td   (cm) 3,43 3,0 2,63 2,23 1,8 1,27 

Rd (cm) 2,53 2,17 1,83 1,53 1,23 0,8 

AT  (%) 100 87,46 76,67 65,01 52,48 37,03 

AR  (%) 100 85,77 72,35 62,26 48,62 31,62 

n 7 

n: độ lặp lại; Td : là độ dài trung bình của thân mầm hạt; Rd : là độ dài trung bình của rễ mầm hạt;  

AT : là % độ đài thân so với đối chứng; AR: là % độ đài rễ so với đối chứng  

, .100%
T

X
R

ss

d

d
 

ssd : Độ dài trung bình thân, rễ của mầm hạt ở mẫu so sánh (đối chứng). 

 Xd : Độ dài trung bình thân, rễ của mẫu xử lý. 

Bảng 2. Kết quả so sánh ảnh hưởng của phức Tb(His)3Cl3.8H2O, Tb
3+

 và L-His  

đến sự phát triển mầm của hạt lạc 

Mẫu 1 2 3 4 

Dung dịch H2O Tb(His)3Cl3.8H2O Tb
3+ 

L- Histidin 

Nồng độ (ppm) 0 120 120 360 

Thờigian (ngày) 4 

d T (cm) 3,46 2,34 3,03 2,16 

d R  (cm) 2,98 2,05 2,51 1,50 

AT (%) 100 67,63 87,84 62,44 

AR (%) 100 68,79 84,43 50,59 

n 7 

Từ kết quả ở bảng 2 cho thấy, cũng nhƣ phức 

chất, phối tử và ion kim loại có tác dụng ức 

chế sự phát triển của hạt lạc. Phức chất có tác 

dụng ức chế kém hơn phối tử và tốt hơn ion 

kim loại. 

Ảnh hƣởng của phức chất 

Tb(His)3Cl3.8H2O đến hàm lƣợng protein 

của mầm hạt lạc và phức chất 

Dy(His)3Cl3.8H2O đến hàm lƣợng protein 

của mầm  hạt đỗ xanh. 

Protein đƣợc  xác  định  theo phƣơng pháp  

Lowry [1]. Kết quả đƣợc trình bày ở bảng 3. 

Từ kết quả bảng 3 cho thấy phức chất 

Tb(His)3Cl3.8H2O và phức chất 

Dy(His)3Cl3.8H2O đều làm tăng hàm lƣợng 

protein của các mầm hạt. Hàm lƣợng protein 

tăng theo nồng độ của phức chất. 

Ảnh hƣởng của phức chất 

Tb(His)3Cl3.8H2O đến hàm lƣợng proteara 

của mầm hạt lạc và phức chất 

Dy(His)3Cl3.8H2O đến hàm lƣợng proteaza 

của mầm  hạt đỗ xanh. 

Proteaza đƣợc xác định theo phƣơng pháp 

Ason cải tiến [1]. Kết quả đƣợc trình bày ở 

bảng 4. 

Từ kết quả bảng 4 cho thấy phức chất 

Tb(His)3Cl3.8H2O  và phức chất 
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Dy(His)3Cl3.8H2O đều làm tăng hàm lƣợng 

proteaza trong mầm hạt . Hàm lƣợng proteaza 

tăng theo nồng độ của phức chất. 

Ảnh hƣởng của phức chất 
Tb(His)3Cl3.8H2O đến hàm lƣợng lipaza 
của mầm hạt lạc. 

Lipaza đƣợc xác định theo phƣơng pháp 
Morh [1]. Kết quả đƣợc trình bày ở bảng 5. 

Từ kết quả bảng 5 cho thấy phức chất 
Tb(His)3Cl3.8H2O làm tăng hàm lƣợng lipaza 
trong mầm hạt lạc. Hàm lƣợng lipaza tăng 
theo nồng độ của phức chất. 

Ảnh hƣởng của phức chất 

Dy(His)3Cl3.8H2O đến hàm lƣợng     α - 

amilaza của mầm  hạt đỗ xanh. 

α – amilaza đƣợc xác định theo phƣơng pháp 

Wohlgemuth [1]. Kết quả đƣợc trình bày ở 

bảng 5.  

Từ kết quả bảng 5 cho thấy phức chất 

Dy(His)3Cl3.8H2O làm tăng hàm lƣợng α – 

amilaza trong mầm hạt đỗ xanh. Hàm lƣợng α 

– amilaza tăng theo nồng độ của phức chất.

Bảng 3: Ảnh hưởng của phức chất Tb(His)3Cl3.8H2O, phức chất Dy(His)3Cl3.8H2O  

đến hàm lượng protein của các mầm hạt 

STT 1 2 3 4 5 6 

Nồng độ phức chất (ppm) 0 30 60 120 180 240 

Tb(His)3Cl3. 8H2O 

Hàm lƣợng 

protein (%) 
24,68 26,16 27,08 28,13 28,88 29,12 

% so với đối 

chứng 
100 105,99 109,72 113,97 117,10 117,99 

Dy(His)3Cl3.8H2O 

Hàm lƣợng 

protein (%) 
22,56 23,96 25,12 26,34 26,63 27,38 

% so với đối 

chứng 
100 106,21 111,35 116,76 118,04 121,37 

Bảng 4: Ảnh hưởng của phức chất Tb(His)3Cl3.8H2O, phức chất Dy(His)3Cl3.8H2O đến  

hàm lượng proteaza của các mầm hạt 

STT 1 2 3 4 5 6 

Nồng độ phức chất (ppm) 0 30 60 120 180 240 

Tb(His)3Cl3. 8H2O 

Đơn vị hoạt độ 

(mg/ml) 
0,48 0,50 0.51 0,53 0,57 0,58 

% so với đối 

chứng 
100 103,94 106,43 109,13 117,63 119,91 

Dy(His)3Cl3.8H2O 

Đơn vị hoạt độ 

(mg/ml) 
0,62 0,63 0,66 0,67 0,68 0,69 

% so với đối 

chứng 
100 101,54 106,38 107,47 109,73 111,48 

Bảng 5. Ảnh hưởng của phức chất Tb(His)3Cl3. 8H2O đến hàm lượng lipaza , phức chất Dy(His)3Cl3.8H2O  

 đến hàm lượng α - amilaza  của các mầm hạt. 

Phức chất 
Enzym Nồng độ phức 

chất (ppm) 
0 30 60 120 180 240 

Tb(His)3Cl3. 

8H2O 
lipaza 

Đơn vị hoạt độ 

(mg/ml) 
0,75 0,78 0,79 0,85 0,88 0,91 

Dy(His)3Cl3.8H2

O 
α–amilaza 

Đơn vị hoạt độ 

(mg/ml) 
0,28 0,29 0,32 0,33 0,34 0,35 

% so với đối 

chứng 
100 102,75 112,98 116,08 119,05 122,96 
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KẾT LUẬN 

1. Phức chất Tb(His)3Cl3.8H2O, Tb
3+

, L-

histidin đều có tác dụng ức chế sự phát triển 

mầm hạt lạc. Trong khoảng  nồng độ khảo sát 

từ 30 ÷ 240 ppm của phức chất sự ức chế tăng 

theo nồng độ và rõ rệt  ở nồng độ 120 ppm. 

Phức chất ức chế tốt hơn ion kim loại, kém 

hơn phối tử . 

2. Trong nồng độ khảo sát từ 30 ÷ 240 ppm 

phức chất Dy(His)3Cl3.8H2O có tác dụng ức chế 

sự phát triển mầm hạt đỗ xanh, sự ức chế tăng 

theo nồng độ và rõ rệt ở nồng độ  60 ppm. 

3. Sự ức chế của các phức chất đã làm thay 

đổi một số chỉ tiêu sinh hóa protein và các 

enzym proteaza, α – amilaza, lipaza của các 

mầm hạt. 
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SUMMARY 

STUDY OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE COMPLEXES  

OF L - HISTIDINE WITH TECBIUM AND DYSPROSIUM 

 
Le Huu Thieng

*
, Do Thi Hoa, Pham Thi Thanh Thuy 

College of Education – TNU 

 
This paper reports the surveyed results about the impacts of the complex Tb(His)3Cl3.8H2O and 

complex Dy(His)3Cl3.8H2O to peanuts and green peas. The experimental results show that under 

the concentration range of  30 ÷ 240 ppm the complex Tb(His)3Cl3.8H2O can restrict the 

development of peanuts, this restriction increases depending on the concentration range. The 

complex clearly inhibits the growth of peanuts when it’s concentration is 120 ppm. The complex 

stimulate the development of peanuts less than ligands while metal ion. The complex increases 

depending of protein and enzymes protease, lipase. The complex Dy(His)3Cl3.8H2O can restrict 

the development of green peas, it’s concentration in 60 ppm. The complex increases depending of 

protein and enzymes protease, α – amilase. The enzymes depending on the concentration range. 

Key words: Complex, Tecbium, Dysprosium, histidin, biological activity 
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